
TRƯỜNG MN HỒNG THUẬN

Cơm; Thịt gà om nấm hương;
Canh sườn, bí xanh, cà rốt, hành hoa

Cơm; Thịt gà om nấm hương;
Canh sườn, bí xanh, cà rốt, hành hoa
Cơm; Trứng chiên thịt, mộc nhĩ, hành hoa; Canh cáy,  Cháo sườn, thịt lợn, bí đỏ, khoai lang, 

rau cải ngồng, hành hoa hành hoa, mùi tàu

Cơm; Trứng chiên thịt, mộc nhĩ, hành hoa; Canh cáy,  Cháo sườn, thịt lợn, bí đỏ, khoai lang, 

rau cải ngồng, hành hoa hành hoa, mùi tàu

Cơm; Thịt bò rim khoai tây, cà rốt, hành hoa; Canh sườn 
lợn, rau cải bắp, hành hoa
Cơm; Thịt bò rim khoai tây, cà rốt, hành hoa; Canh sườn 
lợn, rau cải bắp, hành hoa
Cơm; Thịt vai sốt đậu phụ, cà chua, hành hoa;
Canh vạng, rau mồng tơi
Cơm; Thịt vai sốt đậu phụ, cà chua, hành hoa;
Canh vạng, rau mồng tơi

Cơm; Tôm rim thịt, cà chua, hành hoa; mùi tàu

Canh sườn lợn, củ cải, cà rốt, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Tôm rim thịt, cà chua, hành hoa; mùi tàu

Canh sườn lợn, củ cải, cà rốt, hành hoa, mùi tàu

Thứ ba  
Nhà trẻ

Mẫu giáo

Thứ tư 

Nhà trẻ

Mẫu giáo
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BỮA CHIỀU

Thứ 

hai 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

BỮA TRƯA BỮA PHỤ
THỜI 

GIAN
KHỐI LỚP

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Thứ 

năm 

Thứ 

sáu 

Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây
Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây

Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây

HIỆU TRƯỞNG 

Xôi ruốc, hành phi

Miến gạo, thịt gà, hành hoa, mùi tàu

Miến gạo, thịt gà, hành hoa, mùi tàu

Miến gạo, thịt lợn, hành hoa, mùi tàu

Miến gạo, thịt lợn, hành hoa, mùi tàu

Bún thịt, cáy biển, cà chua, hẹ lá

Bún thịt, cáy biển, cà chua, hẹ lá

Xôi ruốc, hành phi
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Cơm; Trứng, thịt, mộc nhĩ chiên hành hoa, mùi tàu;  

Canh sườn, rau cải bắp, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Trứng, thịt, mộc nhĩ chiên hành hoa, mùi tàu;  

Canh sườn, rau cải bắp, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Tôm rim thịt, hành hoa, mùi tàu; 

Canh sườn, bí xanh, cà rốt, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Tôm rim thịt, hành hoa, mùi tàu; 

Canh sườn, bí xanh, cà rốt, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Thịt vai sốt đậu phụ, cà chua, hành hoa;

Canh vạng, rau mồng tơi

Cơm; Thịt vai sốt đậu phụ, cà chua, hành hoa;

Canh vạng, rau mồng tơi

Cơm; Thịt bò rim khoai tây, cà rốt, hành hoa; 

Canh cáy, rau cải ngồng, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Thịt bò rim khoai tây, cà rốt, hành hoa; 

Canh cáy, rau cải ngồng, hành hoa, mùi tàu

Cơm; Cá trắm, thịt sốt cà chua, hành hoa, thì là;

Canh cá, cà chua, giá đỗ, quả dứa, đậu bắp, me chua, hành 

hoa, mùi tàu, lá ngổ

Cơm; Cá trắm, thịt sốt cà chua, hành hoa, thì là;

Canh cá, cà chua, giá đỗ, quả dứa, đậu bắp, me chua, hành 

hoa, mùi tàu, lá ngổ

HIỆU TRƯỞNG 

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

Xôi gấc

Xôi gấc
Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây

THỜI 

GIAN
KHỐI LỚP

Mẫu giáo

Mẫu giáo

Thứ ba  

Nhà trẻ

Thứ 

sáu 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

BẢNG THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG TUẦN  2+4 -  THÁNG 02 NĂM 2026

Thứ tư 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Thứ 

năm 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Thứ 

hai 

Nhà trẻ

BỮA TRƯA

Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây
Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây

Nuvi thức uống

 sữa lắc trái cây

Bún thịt, cáy biển, cà chua, hẹ lá, 

hành hoa, mùi tàu
Bún thịt, cáy biển, cà chua, hẹ lá, 

hành hoa, mùi tàu
Miến gạo, sườn lợn, thịt bò,

 hành hoa, mùi tàu
Miến gạo, sườn lợn, thịt bò,

 hành hoa, mùi tàu

Cháo sườn, thịt, bí đỏ, khoai lang, 

hành hoa, mùi tàu
Cháo sườn, thịt, bí đỏ, khoai lang, 

hành hoa, mùi tàu

Miến gạo, thịt gà, hành hoa, mùi tàu 

Miến gạo, thịt gà, hành hoa, mùi tàu 

Sữa bột Nutifood

Sữa bột Nutifood

BỮA PHỤ BỮA CHIỀU
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